
III.1 III.2 III.3 III.4 IV V.1 V.2 V.3
1 13D15802010318 Nguyễn Thái Lộc 16/08/1995 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
2 13D15802010366 Nguyễn Hoàng Nam 08/01/1994 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
3 13D15802010477 Lê Thị Yến Nhung 15/08/1995 XD13D08 5 5 5 0 3 0 0 0 18
4 13D15802010483 Trần Ngọc Cẩn 11/01/1995 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3
5 13D15802010552 Phan Nghĩa Băng 20/01/1993 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3
6 13D15802010558 Ngô Đại Dệ /  /1994 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3
7 13D15802010559 Nguyễn Hoàng Giang 22/05/1995 XD13D08 5 5 5 0 3 0 0 0 18
8 13D15802010571 Lê Văn Trúc Liên 06/03/1994 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
9 13D15802010572 Lê Thanh Lil 28/01/1995 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
10 13D15802010593 Bùi Nhựt Tân 02/10/1995 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
11 13D15802010603 Trần Vũ Tòng 17/10/1995 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
12 13D15802010609 Nguyễn Văn Trọng 06/10/1994 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
13 13D15802010616 Trần Phú Thịnh 10/07/1995 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
14 13D15802010622 Nguyễn Văn Đèo 05/02/1995 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3
15 13D15802010661 Đinh Thị Mỹ Duyên 13/11/1995 XD13D08 5 5 5 0 3 0 0 0 18
16 13D15802010662 Lâm Quang Đại 02/12/1995 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
17 13D15802010686 Nguyễn Vủ Linh 09/01/1995 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3
18 13D15802010689 Trần Văn Đạt 14/12/1994 XD13D08 5 5 5 0 3 0 8 0 26
19 13D15802010690 Nguyễn Phước An 26/06/1994 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
20 13D15802010691 Nguyễn Nhựt Huy 06/11/1994 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
21 13D15802010709 Trịnh Văn Hòa 29/12/1995 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
22 13D15802010711 Trần Minh Vương 15/05/1995 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3
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23 13D15802010716 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Chiêu 27/01/1995 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
24 13D15802010718 Đỗ Thành Đạt 10/12/1994 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3
25 13D15802010726 Nguyễn Hoàng Trung 22/07/1995 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
26 13D15802010745 Nguyễn Thái Vĩnh Phong 29/04/1995 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3
27 13D15802010751 Trần Phi Hải 18/06/1994 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
28 13D15802010754 Nguyễn Anh Pha 09/01/1995 XD13D08 5 3 0 0 3 0 6 0 17
29 13D15802010762 Dương Huỳnh Long 17/05/1995 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3
30 13D15802010763 Biện Công Lý 02/01/1993 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3
31 13D15802010773 Triệu Quang Đăng 25/07/1995 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3
32 13D15802010776 Mã Văn Hiếu 07/08/1995 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
33 13D15802010790 Nguyễn Văn Cảnh 03/08/1994 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
34 13D15802010791 Lê Trọng Phú 01/07/1994 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3
35 13D15802010799 Phan Ngọc Lân 27/04/1995 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
36 13D15802010806 Nguyễn Văn Khánh 19/06/1995 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3
37 13D15802010816 Nguyễn Thị Vân Nhi 18/04/1995 XD13D08 5 5 5 0 3 0 0 0 18
38 13D15802010822 Phan Nhật Quang 28/02/1995 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
39 13D15802010854 Đinh Vũ Phương 30/07/1995 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3
40 13D15802010858 Ngô Văn Hữu 18/01/1995 XD13D08 5 5 5 0 3 0 0 0 18
41 13D15802010876 Nguyễn Trọng Nghĩa 12/10/1995 XD13D08 5 3 0 0 3 0 0 0 11
42 13D15802010887 Võ Văn Bảo 15/01/1995 XD13D08 0 0 0 0 3 0 0 0 3


